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A. [bookmark: _Hlk89097377][bookmark: _Hlk93984637][bookmark: _Hlk128563682][bookmark: _Hlk89538185]TIẾNG VIỆT (6,0 điểm)
1. Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
[bookmark: _Hlk89054847][bookmark: _Hlk128665510][bookmark: _Hlk89070546]Đọc đoạn thơ sau: 
	Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất
Cái áo cánh chúc bâu
Đi qua nghe sột soạt

	Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng

Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ
(Trích “Tiếng gà trưa” – Xuân Quỳnh)


Câu 1 (0,5 điểm). Khổ thơ thứ nhất nói về nội dung gì?
A. Tiếng gà trưa trên đường hành quân.
B. Tiếng gà trưa gợi những kỉ niệm thời thơ ấu.
C. Tiếng gà trưa gợi những suy tư.
D. Tiếng gà trưa gắn với hình ảnh người bà.
Câu 2 (0,5 điểm). Hình ảnh xuyên suốt đoạn thơ là gì?
A. Giấc ngủ trưa.
B. Người chiến sĩ.
C. Tiếng gà trưa.
D. Hình ảnh người bà.
Câu 3 (0,5 điểm). Từ nào sau đây có thể thay thế cho từ “thân thuộc” trong câu “Vì xóm làng thân thuộc”?
A. Thân thiện.
B. Thân thiết.
C. Thân ái.
D. Thân quen.
Câu 4 (0,5 điểm). Thông điệp được tác giả gửi gắm qua đoạn thơ trên là:
A. Trân trọng tình cảm gia đình, hàng xóm và tình yêu quê hương, đất nước.
B. Trân trọng tình cảm bạn bè.
C. Trân trọng tình làng nghĩa xóm.
D. Trân trọng những kỉ niệm khi còn nhỏ.
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm). Em hãy gạch chân từ đa nghĩa trong câu sau: Miếng trầu là đầu câu chuyện.
Câu 6 (2,0 điểm) Em hãy đặt câu với các từ đồng nghĩa sau: Tổ quốc, non sông, đất nước, nước nhà.
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B. [bookmark: _Hlk89037296]TẬP LÀM VĂN (4,0 điểm)
Câu 7. Viết bài văn (4,0 điểm)
Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn tả cơn mưa rào bất chợt khi em đang trên đường đến trường.
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TRƯỜNG TH ........
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2024-2025)
MÔN: TIẾNG VIỆT 5 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
A. TIẾNG VIỆT: (6,0 điểm) 
1. Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.   
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	C
	B
	A


2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm) Ý đúng được 02 điểm:
Miếng trầu là đầu câu chuyện.
Câu 6 (2,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm:
- Ông cha ta đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.
- Ôi thật đẹp làm sao! Non sông hùng vĩ Việt Nam.
- Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa và truyền thống vô cùng đặc sắc.
- Các em học sinh phải học tập thật tốt để mai sau góp phần dựng xây nước nhà ngày càng tươi đẹp.
B. LÀM VĂN: (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 7
(4.0 điểm)
	
1. Viết được bài văn có bố cục đầy đủ, rõ ràng
A. Mở bài (0,5 điểm)
- Giới thiệu về cơn mưa rào khi em đang trên đường đến trường.
- Cảm nhận như thế nào về cơn mưa rào bất chợt ấy?
B. Thân bài (1,5 điểm)
- Kể lại các chi tiết trên con đường đến trường trước khi cơn mưa rào ập tới:
+ Khi ra khỏi nhà trời như thế nào?
+ Em đi bằng phương tiện gì? 
+ Con đường đến trường ra sao? (con người, cảnh vật thiên nhiên)
- Kể lại sự biến đổi khi cơn mưa ập đến:
+ Cảm xúc của em lúc ấy thế nào?
+ Sự biến đổi của con người, cảnh vật, thiên nhiên ra sao?
- Kể lại hình ảnh sau khi trời mưa:
+ Khung cảnh con người, cảnh vật, thiên nhiên biến đổi ra sao?
+ Cảm xúc của em khi chứng kiến cơn mưa đến bất chợt rồi chợt đi như thế nào?
C. Kết bài (0,5 điểm)
- Nêu cảm nghĩ về cơn mưa bất chợt khi em đang đến trường. Bày tỏ cảm xúc của mình với cơn mưa đáng nhớ ấy.
2. Chữ viết đẹp, đúng chính tả, trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết. 
3. Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. 
4. Bài viết có sự sáng tạo: có cảm xúc, ý văn rõ ràng, lôi cuốn người đọc…
* Tuỳ từng mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm phù hợp.
	

	
	
	2,5 điểm























 0,5 điểm 

0,5 điểm

0,5 điểm





TRƯỜNG TH .........
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2024 - 2025)
MÔN: TIẾNG VIỆT 5 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
	Chủ đề/ Bài học
	Mức độ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Mức 1                   Nhận biết
	Mức 2
Kết nối
	Mức 3
Vận dụng
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản
	2
	
	1
	
	1
	
	4
	0
	2,0

	Luyện từ và câu
	
	1
	
	1
	
	
	0
	2
	4,0

	Luyện viết bài văn
	
	
	
	
	
	1
	0
	1
	4,0

	Tổng số câu TN/TL
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	3
	7 câu/10đ

	Điểm số
	1,0
	2,0
	0,5
	2,0
	0,5
	4,0
	2,0
	8,0
	10,0

	Tổng số điểm
	3,0 
30%
	2,5
25%
	4,5
45%
	10,0
100%
	10,0








TRƯỜNG TH .........
BẢN ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2024 – 2025)
MÔN: TIẾNG VIỆT 5 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
	

Nội dung
	

Mức độ
	

Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/ 
Số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL 
(số ý)
	TN 
(số câu)
	TL
(số ý)
	TN 
(số câu)

	A. TIẾNG VIỆT

	Từ câu 1 – Câu 4
	
	4
	
	

	



1. Đọc hiểu văn bản


	Nhận biết

	- Xác định được nội dung chính của khổ thơ thứ nhất.
- Xác định được chi tiết được nói trong bài.
	
	2
	
	C1, 2

	
	Kết nối

	- Hiểu nghĩa và chọn được từ thích hợp.
	
	1
	
	C3

	
	Vận dụng
	- Nêu được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.
	
	1
	
	C4

	Câu 5 – Câu 6
	2
	
	
	

	2. Luyện từ và câu
	Nhận biết
	- Tìm được từ đa nghĩa trong câu.
	1
	
	C5
	

	
	Kết nối
	- Hiểu nghĩa và sử dụng được từ đồng nghĩa để đặt câu.
	1
	
	C6
	

	B. TẬP LÀM VĂN

	[bookmark: _GoBack]Câu 7
	1
	
	
	

	2. Luyện viết bài văn
	Vận dụng
	- Nắm được bố cục của một bài văn (mở bài – thân bài – kết bài).
- Kể lại được các chi tiết cơn mưa rào chợt đến khi đang đến trường.
- Vận dụng được các kiến thức đã học để kể về cơn mưa ấy.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, bài văn có hình ảnh, giọng điệu hấp dẫn.
	1
	
	C7
	




